Ngày soạn: 27/9/2014
Ngày giảng: Thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2014
TOÁN

Bài 21:   SỐ 10
A. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: - Có khái niệm ban đầu về số 10.

2. Kĩ năng: - Biết đọc, viết các số 10. Đếm và so sánh các số trong phạm vi 10; vị trí của số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.
3. Thái độ: biết vận dụng các số từ 0 đến 10 trong thực tế
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Các nhóm có 10 đồ vật cùng loại.

- Mỗi chữ số 0 đến 10 viết trên một tờ bìa.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ:  (5) Số?



- Gv nhận xét.

II. Bài mới:
 1. Giới thiệu số 10: (7)

* Bước 1: Lập số 10.

- Cho hs lấy 9 hình vuông, rồi lấy thêm 1 hình vuông nữa và hỏi: Tất cả có mấy hình vuông?

- Gv cho hs quan sát tranh nêu: Có 9 bạn đang chơi trò chơi Rồng rắn lên mây. + Có mấy bạn làm rắn?

                      + Mấy bạn làm thầy thuốc?

                    + Tất cả có bao nhiêu bạn?  

- Tương tự gv hỏi:

+ 9 chấm tròn thêm 1 chấm tròn là mấy chấm tròn?

+ 9 con tính thêm 1 con tính là mấy con tính?

- Gv hỏi: có mười bạn, mười chấm tròn, mười con tính, các nhóm này đều chỉ số lượng là mấy?

*Bước 2: Gv giới thiệu số 10 in và số 10 viết.

- Gv viết số 10 và hướng dẫn cách viết rồi gọi hs đọc.

* Bước 3: Nhận biết số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.

- Cho hs đọc các số từ 0 đến 10 và ngược lại từ 10 đến 0.

- Gv hỏi: Số 10 đứng liền sau số nào?

2. Thực hành:
a. Bài 1: (4) Viết số 10.

b. Bài 2:   (5) Viết số thích hợp vào ô trống:

- Cho hs quan sát hình đếm và điền số thích hợp.

- Gọi hs chữa bài.

c. Bài 3: (5)  Viết số thích hợp vào ô trống:

- Yêu cầu hs đếm số chấm tròn ở cả 2 nhóm rồi viết số chỉ số lượng chấm tròn dó vào ô trống.

- Gọi hs nhận xét.

d. Bài 4 (6): Viết số thích hợp vào ô trống:

- Gọi hs nêu cách viết số.

- Cho hs tự viết các số theo thứ tự từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0.

- Đọc lại bài và nhận xét.

e. Bài 5:  (4) Khoanh vào số lớn nhất.

- Cho hs tự làm bài.

- Gọi hs đọc kết quả.
	Hoạt động của hs

- 2 hs làm bài.

- Hs tự thực hiện.

- Vài hs nêu.

- Hs nêu

- Hs nêu

- Hs nêu

- Vài hs nêu.

- Vài hs nêu.

- Vài hs nêu.

- Hs đọc.

- Vài hs đọc.

- 1 vài hs nêu.

- Hs tự viết.

- 1 hs nêu yc.

- Hs làm bài.

- 2 hs nêu.

- 1 hs nêu yc.

- Hs tự làm bài.

- Hs đọc kết quả.

- Hs nêu.

- 1 hs nêu yc.

- 1 hs nêu.

- Hs tự làm bài.

- Vài hs thực hiện.

- 1 hs nêu yc.

- Hs làm bài.

- 1 vài hs đọc.


III- Củng cố, dặn dò: (3)

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà làm bài tập.

_________________________________
Ngày soạn: 28/9/2014 

Ngày giảng :Thứ tư ngày 1  tháng 10 năm 2014
TOÁN
Bài 22:   LUYỆN TẬP
A- MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Giúp hs củng cố về:

- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

2. Kĩ năng: - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; cấu tạo của số 10.  

3. Thái độ: vận dụng làm bài
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ (5)

- Gọi hs viết các số từ 0 đến 10 và đọc.

- Gọi hs viết các số từ 10 ến 0 và đọc.

- Gv nhận xét.

II. Bài luyện tập:

1. Bài 1: (6) Nối mỗi nhóm đồ vật với số thích hợp.

- Cho hs quan sát mẫu rồi làm bài.

- Cho hs tự làm bài.

- Gọi hs đọc kết quả.

2. Bài 2: (6) Vẽ thêm chấm tròn.

- Hướng dẫn hs làm mẫu: Vẽ thêm chấm tròn vào cột bên phải cho đủ 10 chấm tròn.

- Cho hs tự làm bài rồi chữa.

- Nêu cấu tạo của số 10 dựa vào bài làm của mình.

3. Bài 3: (6)  Điền số hình tam giác vào ô trống.

- Yêu cầu hs tự đếm và điền số hình tam giác vào ô trống.

- Gọi h`s đọc kết quả.

4. Bài 4: (6)  So sánh các số.

- Cho hs nêu nhiệm vụ từng phần.

+ Phần a: Điền dấu (>, <, =)? Yêu cầu hs so sánh rồi điền dấu thích hợp.

+ Phần b, c: Yêu cầu hs so sánh rồi khoanh vào số theo yêu cầu.                  

- Gọi hs nhận xét.

5. Bài 5: (6)  Viết số thích hợp vào ô trống.

- Cho hs quan sát mẫu.

- Yêu cầu hs tự làm bài rồi chữa bài.

- Gv hỏi: 10 gồm 1 và mấy?...
	Hoạt động của hs

- 1 hs thực hiện.

- 1 hs thực hiện.

- Hs nêu yêu cầu.

- Hs quan sát.

- Hs làm bài.

- Vài hs đọc.

- 1 hs nêu yc.

- Hs quan sát.

- Hs tự làm bài.

- Vài hs nêu.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs làm bài.

- Vài hs đọc.

- Hs nêu.

- Hs tự làm bài.

- Hs làm bài.

- Hs nêu.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs quan sát.

- Hs làm bài.

- Vài hs nêu.


IV. Củng cố, dặn dò: (3)

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà làm bài tập còn lại.

__________________________________-

Ngày soạn:29/9/2014 

Ngày giảng : Thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
TOÁN

Bài 23:   LUYỆN TẬP CHUNG
A- MỤC TIÊU: Giúp hs củng cố về:

1. Kiến thức: - Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

2. Kĩ năng: - Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10; thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
3. Thái độ: vận dụng làm bài
B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ (5)

: (>, <, =)?

0 ....... 2    10 ....... 9

8 ....... 5    9 ....... 10

6 ....... 0   10 ....... 10

- Gv nhận xét.

II. Bài luyện tập chung:

1. Bài 1: (6) Nối mỗi nhóm đồ vật với số thích hợp.

- Cho hs quan sát mẫu.

- Cho hs tự làm bài.

- Gọi hs đọc kết quả.

2. Bài 2: (5) Viết số.

- Hướng dẫn hs viết các số từ 0 đến 10.

- Gọi hs đọc bài làm.

3. Bài 3: (5)  Viết số thích hợp: 

- Yêu cầu hs viết các số trên toa tầu theo thứ tự từ 10 đến 1 (phần a) và viết các số vào ô trống theo thứ tự từ 0 đến 10 (phần b).

- Gọi hs đọc kết quả.

4. Bài 4: (5) Viết các số 6, 1, 3, 7 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Gv nêu yêu cầu.

- Cho hs làm bài, rồi chữa.

- Gọi hs nhận xét.

5. Bài 5: (6) Xếp hình (theo mẫu):

- Cho hs quan sát mẫu.

- Tổ chức cho hs thi đua xếp hình đúng và nhanh.

- Gv nhận xét, khen tổ và cá nhân xếp nhanh.
	Hoạt động của hs

- 2 hs thực hiện.

- Hs nêu yêu cầu.

- Hs quan sát.

- Hs làm bài.

- Vài hs đọc.

- 1 hs nêu yc.

- Hs tự làm bài.

- Vài hs đọc.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs làm bài.

- 2 hs làm bảng phụ.

- Vài hs đọc.

- Hs tự làm bài.

- 2 hs lên bảng làm.

- Vài hs nêu.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs quan sát.

- Hs 3 tổ thi đua.




IV. Củng cố, dặn dò (4)

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà làm bài tập còn lại.

__________________________________

Ngày soạn: 30/9/2014 

Ngày giảng : Thứ sáu ngày 3  tháng 10 năm 2014
TOÁN

Bài 24:   LUYỆN TẬP CHUNG
A- MỤC TIÊU: Giúp hs củng cố về:

1. Kiến thức: - Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10, sắp xếp các số theo thứ tự đã xác định.

2. Kĩ năng: - So sánh các số trong phạm vi 10.

3. Thái độ: - Nhận biết hình đã học.

B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ: (5) Xếp các số 8, 2, 1, 5, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Gv nhận xét.

II. Bài luyện tập chung:

1. Bài 1: (5) Viết số thích hợp vào ô trống:

- Cho hs nêu cách làm.

- Cho hs tự làm bài.

- Gọi hs đọc kết quả.

2. Bài 2: (5) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

- Yêu cầu hs tự so sánh các số rồi điền dấu cho phù hợp.

- Gọi hs đọc bài và nhận xét.

3. Bài 3:  (5)Điền số thích hợp vào ô trống: 

- Yêu cầu hs viết các số vào ô trống cho phù hợp.

- Gọi hs đọc kết quả.

4. Bài 4:  (5)Sắp xếp các số cho trước theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

- Gv nêu yêu cầu.


- Cho hs làm bài, rồi chữa.

a,   2, 5, 6, 8, 9

b,   9, 8, 6, 5, 2

- Gọi hs đọc bài và nhận xét.

5. Bài 5: (5) Nhận dạng và tìm số hình tam giác.

- Cho hs quan sát hình.

- Yêu cầu hs tìm trên hình đó có mấy hình tam giác.

- Gọi hs nêu kết quả và cách tìm.



- Gv nhận xét, bổ sung.
	Hoạt động của hs

- 2 hs thực hiện.

- Hs nêu yêu cầu.

- 1 hs nêu.

- 2 hs lên bảng làm.

- Hs làm bài.

- Vài hs đọc.

- 1 hs nêu yc.

- Hs tự làm bài.

- Vài hs đọ, nhận xét.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs làm bài.

- 2 hs làm bảng phụ.

- Vài hs đọc.

- Hs tự làm bài.

- 2 hs lên bảng làm.

- Vài hs nêu.

- 1 hs nêu yêu cầu.

- Hs quan sát.

- Hs tự làm bài.

- Vài hs nêu.




IV. Củng cố, dặn dò: (3)

- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs về nhà làm bài tập còn lại.
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